
STT MSHS Ngày sinh

T
h

ự
c 

tậ
p

 c
h

u
y

ên
 m

ô
n

(4
)

K
iế

n
 t

ậ
p

(1
)

T
h

ự
c 

tậ
p

 t
ố

t 
n

g
h

iệ
p

(7
)

Đ
iể

m
 T

B

X
ếp

 l
o
ạ
i

1 2256201102473 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 20/08/2007 7.5 9.0 7.0 7.3 Khá

2 2256201102478 Giáp Văn Quí 16/04/2007 7.5 7.5 8.0 7.8 Khá

3 2256201102481 Nguyễn Đặng Phước Thiện 29/12/2006 7.6 8.1 8.1 7.9 Khá

4 2256201102482 Nguyễn Thị Kim Thoa 20/03/2006 7.5 8.1 8.1 7.9 Khá

5 2256201102485 Trần Bảo Trâm 09/06/2007 7.5 8.1 7.0 7.3 Khá

6 2256201102488 Lý Quốc Trung 20/02/2007 7.5 7.6 8.3 8.0 Giỏi

7 2256201102490 Nguyễn Kim Yến 17/04/2006 7.5 8.1 8.1 7.9 Khá
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